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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                     Môn:  TOÁN 1 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/3 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Định m để A khả nghịch  2.5 
A  khả nghịch det 0A   0.5 

2 2 1
3 3 1
4 4 1

2+d
3d

1 2 3 1
0 1 4 6
0 1 2 1
0 3 3 3

d d dd d
d dA

m

 
 

       
 0.75 

 1 1
1 4 6

det 1. 1 . 1 2 1
3 3 3

A
m




  
 

 0.5 

            6 63m   0.5 
Vậy A  khả nghịch 21

2m   0.25 

2 

Giải hệ phương trình  2.5 
Lập ma trận mở rộng 

 
1 0 1 0
2 1 0 2
1 1 0 0

7 3 9 2
A A B

        
 0.25 

2 2 1
3 3 1

4 4 1

2
7

1 0 1 0
0 1 2 2
0 1 1 0
0 3 2 2

d d d
d d d

d d d
  
 

      
 0.75 

3 3 2
4 4 23

1 0 1 0
0 1 2 2
0 0 1 2
0 0 4 8

d d d
d d d

 
 

        
 0.5 

4 4 34

1 0 1 0
0 1 2 2
0 0 1 2
0 0 0 0

d d d 

       
 0.25 

( ) ( ) 3r A r A n   Hệ có nghiệm duy nhất 0.25 



 

Trang 2/3 

Vậy nghiệm của hệ là
1
2
3

2
2

2

x
x
x

    
 0.5 

3 

22
2

3lim 1
x

x
xL x x




       2.0 

2
2
4lim 1 1

x

x
xL x x




       0.50 

  2
2

4 21 14
2
4lim 1 1

x xx x x xx
x

x
x x

    


          
 0.50 

  
2

4 2lim 1x
x x

x xe 
 
   0.50 

1.e  0.50 

4 

Cho: ( , ) 2sin(3 2 ) 3cos(3 2 )f x y x y x y     
Tính '' ''0, 0,2 2xx yyf f           . 2.0 

' 6cos(3 2 ) 9sin(3 2 )xf x y x y     0.25 
' 4cos(3 2 ) 6sin(3 2 )yf x y x y     0.25 
'' 18sin(3 2 ) 27 cos(3 2 )xxf x y x y      0.25 
'' 0, 272xxf       0.25 
'' 8sin(3 2 ) 12cos(3 2 )yyf x y x y      0.25 
'' 0, 122yyf       0.25 
'' ''0, 0, 392 2xx yyf f             0.5 

5 

Tính  26 3
D

I xy x dxdy   1.0 
Vẽ miền D 

 

0.25 

  2, : 2 2;0 2D x y x y x         0.25 

y   

x   
2 

-2 
O 

2y x    

D
2 

2x    
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Do đó  2 2
2

2 0
6 3

x
I dx xy x dy




    

Tính    2 22 2 2
00

6 3 3 3
x xxy x dy xy x y
     

26 12x x   
0.25 

   2 22 3 2
22

6 12 2 6I x x dx x x 
     32  0.25 

 
 
 
 
 


